
Mẫu số: 15

1 Trần Thị Ái Phương 15/07/1992 225485617 19/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0353638841

 Bán hàng rong (Bán quần áo trẻ em) 

tại chợ Cam An Bắc, Vĩnh Thái, 

Cam An Nam

< 30 ngày 1.500.000

2 Hoàng Hùng 12/10/1965
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x

Thu gom phế liệu tại thôn 

Hiền Lương, xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

3 Nguyễn Thị Ngọc Nga 20/11/1989 225770528 05/06/2018
Của Tùng, Cam 

An Bắc
x 0346912325

Thu gom phế liệu tại xã Cam An 

Bắc
< 30 ngày 1.500.000

4 Hoàng Thị Khánh Ly 14/12/1984 225264724 28/11/2019
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0384129741

Thu gom phế liệu tại xã Cam An 

Bắc
< 30 ngày 1.500.000

5 Trương Thị Bích Yến 18/12/1968 220646768 18/06/2008
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0347546516

Thu gom phế liệu tại  xã Cam An 

Bắc
< 30 ngày 1.500.000

6 Nguyễn Thị Đào 15/09/1963 220646044 19/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0383218090

Thu gom phế liệu tại thôn Triệu Hải,  

xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

7 Trần Thị Kiều Hương 1979 225101914 30/07/2016
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x

Thu gom phế liệu tại thôn Triệu Hải,  

xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000
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8 Nguyễn Như Vũ 01/01/1983 225183583 01/9/2010
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0377938803

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

9 Nguyễn Như Vững 11/02/1995 225751811 28/9/2019
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0972926231

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

10
Nguyễn Dương Thái 

Hùng
17/01/1999 225760524 20/5/2014

Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0373898401

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

11 Nguyễn Minh Lộc 1984 225183519 19/01/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 091657`614

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

12 Diệp Đức Hạnh 27/03/1979 225101896 20/4/2017
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0929383986

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

13 Nguyễn Như Thiên 16/4/1984 225183607 07/12/2017
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0938821052

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

14 Nguyễn Như Thiện 31/12/1986 225395152 12/11/2016
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0967950985

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

15 Nguyễn Thế Ái 1980 225101803 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0915388415

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

16 Nguyễn Thị Bích Khuê 01/01/1980 225101806 11/09/2010
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0977938803

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

17 Nguyễn Thị Bích Chi 01/01/1984 225795428 11/09/2010
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0342685428

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

18 Trần Văn Triều 23/07/1963 220291982 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0383838710

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000
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19 Phùng Mỹ 21/09/1963 20291767 19/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0908094564

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

20 Nguyễn Thị Hà 16/12/1973 225009260 19/11/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0923244263

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

21 Vương Thị Xanh 08/03/1965 225764011 10/10/2015
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0935722743

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

22 Hoàng Quỳnh 08/01/2004 225772736 15/06/2019
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0913513175

Bốc vác hàng hóa tại cơ sở buôn bán 

tại xã Cam An Bắc và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

23 Trần Thị Lý 30/10/1969 220821359 19/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

24 Nguyễn Văn Cường 18/03/1963 220291819 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0353154085

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

25 Đường Quang 20/03/1969 220821290 06/09/2014
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0353368395

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

26 Lê Ngọc Hải 12/10/1986 225218005 20/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0394603873

Bốc vác thực phẩm trong các trại 

chăn nuôi trong xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

27 Nguyễn Văn Thiện 10/10/1978 225101688 27/06/2012
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0965883652

Bốc vác thực phẩm trong các trại 

chăn nuôi trong xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

28 Bùi Quốc Tuấn 14/09/1989 225369306 16/06/2012
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0942320768

Bốc vác thực phẩm trong các trại 

chăn nuôi trong xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

29 Tống Viết Hùng 29/12/1988 225422659 30/12/2017
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0902710665

Bốc vác thực phẩm trong các trại 

chăn nuôi trong xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000
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30 Nguyễn Ngọc Quân 28/12/1996 225755620 25/11/2017
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0398514314

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

31 Nguyễn Như Tường Vỹ 15/01/1996 2257555882 27/06/2012
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0394726953

Bốc vác chất thải các trang trại trong 

xã và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

32 Lê Quang Trung 18/01/2001 225767647 06/5/2017
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0931612177

Chuyên bốc vác, vận chuyển hàng 

bằng xe bagac trên địa bàn xã Cam 

An Bắc

< 30 ngày 1.500.000

33 Nguyễn Ngọc Thành 24/5/2002 225770195 28/4/2018
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
0971685442

Chuyên bốc vác, vận chuyển hàng 

bằng xe bagac trên địa bàn xã Cam 

An Bắc

< 30 ngày 1.500.000

34 Hoàng Anh Tú 10/05/1995 225755704 02/07/2012
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0961113001

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Thủy Ba xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

35 Lê Minh Hoàng 10/09/1994 225183484 03/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0918684826

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam an Bắc và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

36 Nguyễn Quang Thanh 1971 220821329 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0399009421

Vận chuyển bằng xe ba gác tại xã 

Cam An Bắc và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

37 Phùng Quang Tuấn 10/11/1973 225009123 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0838613922

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Thủy Ba xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

38 Phạm Trung Hiếu 15/02/1985 225264648 16/05/2019
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0977188877

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam an Bắc 
< 30 ngày 1.500.000

39 Lê Phước Lý 19/07/1977 225101585 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0985251268

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam an Bắc và các xã lân cận
< 30 ngày 1.500.000

40 Phạm Trung Nghĩa 1992 526485403 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0394826848

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Thủy Ba xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000
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41 Hồ Văn Hải 1978 225101784 19/11/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0364902799

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và các xa lân cận
< 30 ngày 1.500.000

42 Lê Ngọc Long 15/01/1979 225101789 26/7/2016
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0372882768

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

43 Hoàng Thanh Sơn 01/02/1975 225009118 17/6/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0838757017

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Thủy Ba xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

44 Dương Quang Ánh 27/11/1970 220821237 29/12/2015
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0399459639

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại các trang trại chăn nuôi và chợ 

Cam An Bắc

< 30 ngày 1.500.000

45 Lê Quang Thắng 29/12/1984 225183592 26/08/1017
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0816077112

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000

46 Nguyễn Quang Minh Tâm 15/03/1987 225383308 02/04/2016
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0946833081

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000

47 Ngô Đệ 27/08/1964 220304302 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0919652213

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các trại chăn 

nuôi

< 30 ngày 1.500.000

48 Trần Thế Hùng 25/03/1977 225103206 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0916635852

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000

49 Đường Trần Hưng Đạo 10/11/1974 225009254 19/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000

50 Nguyễn Văn Long 1969 220821251 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0979371218

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000

51 Nguyễn Tình 29/07/1965 220646417 26/08/2017
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam

< 30 ngày 1.500.000
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52 Nguyễn Chiến 12/11/1971 220789047 23/04/2020
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0383892058

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam,Cam An Nam

< 30 ngày 1.500.000

53 Phạm Văn Giới 21/01/1971 220821445 25/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0963038411

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam An Nam
< 30 ngày 1.500.000

54 Nguyễn Minh Tâm 03/11/1976 225101659 20/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0916471192

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại xã Cam An Bắc và Cam Hiệp 

Nam,Cam An Nam

< 30 ngày 1.500.000

55 Nguyễn Phi 1969 220821075 18/06/2008
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0915949314

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

56 Nguyễn Thành Việt 01/06/1987 225264750 19/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0935703262

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại cơ sở vật liệu Minh Nhật và cho 

người dân có nhu cầu thôn Thủy Ba 

xã Cam An Bắc

< 30 ngày 1.500.000

57 Trần Nguyễn Nhật Thoại 10/03/2002
0562020083

87
31/05/2021

Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0931632756

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

58 Nguyễn HữuTường 1970 220821113 18/6/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0978814568

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

59 Phan Thế Hiệu 02/06/1981 225485670 18/01/2015
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0374757464

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Triệu Hải xã Cam An Bắc 
< 30 ngày 1.500.000

60 Trần Hữu Ái 01/03/1971 220789125 18/6/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0888946061

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

61 Trần Văn Mạnh Cường 12/12/1979 225494505 19/6/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0379949879

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Triệu Hải xã Cam An Bắc 
< 30 ngày 1.500.000

62 Nguyễn Hòa 05/06/1957 220305124 01/11/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0971686628

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại thôn Triệu Hải xã Cam An Bắc 
< 30 ngày 1.500.000
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63 Lê Văn Thao 01/07/1992 225494982 24/5/2014
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0327277283

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

64 Trần Hữu Toàn 20/06/1991 225369521 19/06/2006
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0778265385

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

65 Lê Văn Hưng 03/09/1975 225773703 05/09/2019
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0914731176

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác 

tại  xã Cam An Bắc và các xã lân 

cận

< 30 ngày 1.500.000

66 Phạm Thị Huyền 16/01/1981 225761507 20/09/2014
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0975511006

Căt tóc, gội đầu tại salon Ấn Tượng 

212 đường 22/8 TP Cam Ranh 

Hộ kinh doanh: Lê Đình Toàn

< 30 ngày 1.500.000

67 Lê Thị Mỹ Loan 15/08/1972 220789129 18/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0357725651

Căt tóc, gội đầu tại salon Ấn Tượng 

212 đường 22/8 TP Cam Ranh 

Hộ kinh doanh: Lê Đình Toàn

< 30 ngày 1.500.000

68 Lê Xuân Thùy Nhi 14/01/1997 225755797 19/12/2015
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 092241791

Cắt tóc gội đầu tại thôn Triệu Hải xã 

Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

69 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/06/2000 225761995 13/06/2020
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0935703110

Cắt tóc gội đầu tại tiệm Hoàng Nhi. 

210 đường 22/8 Cam Lộc, Cam 

Ranh Hộ kinh doanh: Hoàng Thị 

Thúy Nhi

< 30 ngày 1.500.000

70 Nguyễn Lê Tú Anh 16/10/1997 225755505 27/6/2012
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0344602628

Cắt tóc gội đầu tại tiệm tóc Trương 

tuấn 922 Lê Hồng Phong- Phước 

Long- Nha Trang

Hộ kinh doanh: Trương Đức Tuấn

< 30 ngày 1.500.000

71 Phùng Thị Ngọc Anh 1990 225369472 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0797764483

Gội đầu uốn tóc làm nail tại Hiền 

Lương, Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

72 Hoàng Thị Nga 30/10/1974 16/06/2008
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0916508605

Đánh bắt thủy sản tại đầm Thủy 

Triều xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000
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73 Nguyễn Ngọc Nhân 24/5/1974 225216997 15/02/2014
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0588100466

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

74 Lê Thị Kim Yến 15/05/1979 225103128 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0367117208

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

75 Nguyễn Thành Tình 01/03/1978 225103115 01/11/2016
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0363454780

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

76 Lê Thị Uyên Phương 15/06/1984 225155439 30/07/2012
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0374429972

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

77 Nguyễn Minh Trí 02/09/1977 225103196 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0707912460

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

78 Đỗ Thị Kim Phi 07/06/1987 225264665 20/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0935705553

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

79 Hoàng Thanh Vũ 09/07/1979 225107113 20/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0935705553

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

80 Võ Thị Hồng Nga 04/02/1998 225755538 27/06/2012
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0775002748

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

81 Huỳnh Khắc Chung 1982 225463215 20/06/2008
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0905063908

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

82 Trần Thanh Nhật 08/08/1980 225583242 12/06/2012
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0835340379

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

83 Nguyễn Thị Quế Thơm 08/10/1982 225215023 17/06/2008
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0946320106

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000
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84 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09/10/1971 220821284 05/01/2013
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0935971874

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

85 Nguyễn Tùng 24/02/1969 225264651 19/02/2013
Cửa Tùng, Cam 

An Bắc
x 0392380547

Bắt ốc, đào giời tại đầm Thủy Triều 

xã Cam Hải Đông, Cam Lâm
< 30 ngày 1.500.000

86 Trần Thị Thu Hạnh 1972 220789029 19/06/2008
Triệu hải, Cam 

An Bắc
x 0343400203

Tự làm bán cafe tại nhà tại thôn 

Triệu Hải xã Cam An bắc
< 30 ngày 1.500.000

87 Lê Đăng Vĩnh 24/4/1968 220646908 04/7/2016
Triệu hải, Cam 

An Bắc
x 0944800436

Làm phục vụ tại quán cà phê Vô 

Thường Đường Ngô Gia Tự; Thị 

Trấn Cam Đức (Hộ kinh doanh: 

Hoàng Đình Long)

< 30 ngày 1.500.000

88 Võ Thị Hồng An 05/3/1996 225755526 27/6/2012
Tân An, Cam An 

Bắc
x 0912895994

Tự làm Bán nước trà tắc và đồ ăn vặt 

trước chợ Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa; TP 

Cam Ranh

< 30 ngày 1.500.000

89
Nguyễn Hoàng Như 

Nguyệt
06/01/1998 225755832

Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0986916361

Tự làm bán nước giải khát các loại 

tại thôn Triệu Hải xã Cam An bắc
< 30 ngày 1.500.000

90 Hồ Thị Bích Lộc 25/09/1988 225366562 02/04/2016
Thủy Ba, Cam 

An Bắc
x 0975594262

Tự làm bán nước giải khát tại thôn 

Của Tùng xã Cam An Bắc
< 30 ngày 1.500.000

91 Trần Thị Tố Nga 15/06/1996 225755796 02/07/2012
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0586634092

Nhân viên phục vụ quán nước trà 

chanh tại 86C Trần Phú, Nha Trang

Hộ kinh doanh: Hà Mạnh Hường

< 30 ngày 1.500.000

92 Trần Thị Như Nguyệt 02/03/2001 225771004 31/07/2018
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0343400203

Nhân viên phục vụ nhà hàng Đông 

Hồ 79 Phạm Văn Đồng, Hộ kinh 

doanh: Nguyễn Ngọc Qúy

< 30 ngày 1.500.000

93 Trần Thị Bích Phượng 07/01/1995 225755817 02/02/2012
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0374549007

Nhân viên phục vụ nhà hàng Đông 

Hồ 79 Phạm Văn Đồng, Hộ kinh 

doanh: Nguyễn Ngọc Qúy

< 30 ngày 1.500.000
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94 Nguyễn Thị Ý Như 20/05/2000 225762117 19/01/2015
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0326579713

Nhân viên phục vụ quán Lion Tea 

36 Đinh Tiên Hoàng Cam Hải Tây, 

Cam Lâm, Khánh Hòa, Hộ kinh 

doanh: Nguyễn Thị Hạnh Nhi

< 30 ngày 1.500.000

95 Nguyễn Thị Thu Hà 07/02/1999 225762096 19/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0394286332

Nhân viên phục vụ quán Dê Tràng 

An 71 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa

Hộ kinh doanh: Nguyễn Văn Dân

< 30 ngày 1.500.000

96 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 10/10/1999 225764751 19/08/2016
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0985556613

Nhân viên pha chế quán Gác 125a 

Trần Nhật Duật, Nha Trang, Hộ kinh 

doanh: Lê Hồng hương Ly

< 30 ngày 1.500.000

97 Nguyễn Văn Triệu 1957 225291157 18/06/2008
Triệu Hải, Cam 

An Bắc
x 0986737856

Bán bánh canh bột lọc tại chợ xã 

Cam An bắc
< 30 ngày 1.500.000

98 Lê Thị Thanh Thúy 03/03/1963 220646841 17/06/2008
Hiền Lương, 

Cam An Bắc
x 0396208339

Bán bánh bột lọc, bánh thuẩn tại chợ 

Cam An bắc
< 30 ngày 1.500.000

Cộng 147.000.000

( Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng )  
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